
UBND HUYỆN THƯỜNG XUÂN

HĐXT VIÊN CHỨC HUYỆN

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN SÁT HẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN THƯỜNG XUÂN

(Ban hành kèm theo Thông báo số 20/QĐ-HĐXTngày 02/12/2022 của Chủ tịch HĐXT viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân)
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1 T01 Lê Hiến Chương 22/8/1984 Nam Cử nhân Toán học (CCNVSP) Giáo viên toán (GDNN-GDTX) Vắng mặt

2 T02 Lê Thị Thùy Linh 15/10/1990 Nữ Cử nhân Sư phạm Toán học Giáo viên toán (GDNN-GDTX) 66,50

3 T03 Nguyễn Mạnh Tùng 12/02/1985 Nam Cử nhân Sư phạm Toán học Giáo viên toán (GDNN-GDTX) 94,00

4 T04 Nguyễn Anh Vũ 18/8/1998 Nam Cử nhân Sư phạm Toán học Giáo viên toán (GDNN-GDTX) 55,00

5 TA01 Nguyễn Thị Hạnh 16/12/1992 Nữ Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh tiểu học 52,00

6 TA02 Trần Thị Na 27/5/1999 Nữ Cử nhân Tiếng anh (CCNVSP) Giáo viên Tiếng anh tiểu học Vắng mặt

7 TA03 Phạm Thị Như Nguyệt 08/11/1984 Nữ Cử nhân Tiếng anh (CCNVSP) Giáo viên Tiếng anh tiểu học 71,00

8 TA04 Lê Thị Sơn 12/11/1984 Nữ Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh tiểu học 61,00

9 TA05 Nguyễn Thị Thu 19/6/1995 Nữ Cử nhân Tiếng anh (CCNVSP) Giáo viên Tiếng anh tiểu học 65,00

10 TH01 Lê Thị Quỳnh Anh 18/8/2000 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học 55,00

11 TH02 Vũ Lê Ngọc Ánh 16/9/1997 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học 80,00

12 TH03 Lê Thị Ngọc Duyên 01/6/1977 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học 80,00

13 TH04 Lê Trọng Hiếu 16/10/1994 Nam Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học Vắng mặt

14 TH05 Lê Thị Hồng 02/9/1982 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học 65,00

15 TH06 Lê Thị Huệ 20/10/1981 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học 86,00

16 TH07 Lê Thị Lan 26/10/1983 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học Vắng mặt
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17 TH08 Trần Thị Nga 07/7/1981 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học 81,00

18 TH09 Lê Thị Nhung 21/7/1983 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học 83,50

19 TH10 Cầm Thị Oanh 10/02/2000 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học 75,00

20 TH11 Võ Thị Kim Oanh 11/9/1997 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học 65,00

21 TH12 Dương Thị Phương 20/9/1995 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học 85,00

22 TH13 Lò Thị Thu Phương 02/7/1994 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học 75,00

23 TH14 Vũ Thị Quỳnh 07/01/1984 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học 80,00

24 TH15 Lò Thị Thảo 13/4/2000 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học 60,00

25 TH16 Cầm Thị Thông 10/10/1995 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học 55,00

26 TH17 Vi Thị Thuận 23/10/1994 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên Văn hóa tiểu học 75,00

27 MT01 Lương Thị Hưng 21/7/1987 Nữ Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật Giáo viên Mỹ thuật tiểu học 80,00

28 MN01 Vi Thị Thu Anh 10/7/1996 Nữ Cử nhân Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non 44,50

29 MN02 Trịnh Thị Bích 15/8/1997 Nữ Cử nhân Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non 43,50

30 MN03 Lê Thị Huê 01/6/1986 Nữ Cử nhân Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non 85,00

31 MN04 Lưu Thị Hương 03/7/1987 Nữ Cử nhân Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non 85,00

32 MN05 Nguyễn Thị Hương 15/8/1986 Nữ Cử nhân Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non 81,50

33 MN06 Lữ Thị Khương 25/11/1985 Nữ Cử nhân Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non 78,50

34 MN07 Đào Thị Thùy Linh 19/5/1992 Nữ Cử nhân Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non 76,00

35 MN08 Nguyễn Thị Thọ 13/02/1990 Nữ Cử nhân Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non 85,00

36 MN09 Vi Thị Tỉnh 01/9/1997 Nữ Cử nhân Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non 47,50


